
Nam Nữ

Ngạch 

hoặc 

chức 

danh

Bậc 

trong 

ngạch 

hoặc 

trong 

chức 

danh 

hiện giữ

Hệ số 

lương 

 ở 

bậc 

hiện 

giữ

Thời điểm 

được xếp

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo lưu 

(nếu có)

Hệ số 

phụ 

cấp 

khác

Ngạch 

hoặc 

chức 

danh

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo 

lưu 

(nếu 

có)

Hệ số 

chênh 

lệch do 

nâng 

bậc

Số 

tháng 

được 

hưởng 

bậc 

lương 

mới 

Hệ số 

phụ 

cấp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19

1 Ma Thị Hiền 4/6/1987 ĐH
Bí thư Đoàn 

TNCS HCM
01.003 2 2,67 1/2/2024 (0) 0,00 01.003 3 3,00

Cộng (A+B+C)

 CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Trinh Lưu Viết Viên

Mẫu số 1A

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số, lương , phụ cấp 

NGƯỜI LẬP BIỂU  Linh Thông, ngày 02 tháng 02 năm 2024

(Ký, ghi rõ họ và tên) TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LINH THÔNG

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ  NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2022

(Kèm theo công văn số       /UBND-VP  ngày 02 tháng 02 năm 2024 của UBND xã Linh Thông)

T

T
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

Trình độ 

chuyên 

môn nghiệp 

vụ được 

đào tạo

Chức vụ (nếu có) 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số, lương , phụ cấp 
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 CHỦ TỊCH

Lưu Viết Viên

Mẫu số 1A

Ghi 

 

chú

 Linh Thông, ngày 02 tháng 02 năm 2024

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ  NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2022

(Kèm theo công văn số       /UBND-VP  ngày 02 tháng 02 năm 2024 của UBND xã Linh Thông)
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